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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023

và theo lộ trình hàng năm đến năm 2030 huyện Thanh Hà

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Bộ 
Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết 
định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế đính chính Quyết định số 
1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế  ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y 
tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Thực hiện công văn số 437/SYT-KHTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của 
Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ 
Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030; 
Công văn số 461/SYT-KHTC ngày 21/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về 
việc thực hiện Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã năm 2023 và theo lộ trình hàng năm đến năm 2030 huyện 
Thanh Hà, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung
Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở về cơ sở vật chất, 

nhân lực và trang thiết bị phấn đấu đến năm 2030 có 100% các xã, thị trấn đạt 
"Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030" do Bộ Y tế ban hành. 

Huy động được sự tham gia của toàn thể xã hội vào công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng các hoạt động 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa các dịch vụ y tế đến gần dân, đảm 
bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, từng bước thực hiện 
công bằng trong chăm sóc sức khoẻ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
ngay từ tuyến đầu tiên trong hệ thống y tế.

2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà đạt tiêu chí 

Quốc gia về Y tế xã theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 của Bộ Y 
tế.
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- Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí 
trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến năm 2030 theo Quyết định 1300/QĐ-
BYT ngày 09/03/2023 của Bộ Y tế.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân lồng ghép nhiệm vụ 

xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của huyện, xã, thị trấn.
- Thành lập hội đồng xét duyệt, đoàn thẩm định cấp huyện xét duyệt xã 

đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo lộ trình hàng năm
- Thành lập các tổ chuyên môn, giám sát hỗ trợ của ngành y tế về xây 

dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã gồm: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn 
của Trung tâm Y tế phân theo từng tiêu chí.

- Ban chỉ đạo các cấp có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, kế 
hoạch giám sát, hỗ trợ của từng quý đối với các xã đăng ký, đồng thời tiến hành 
sơ kết, tổng kết đánh giá những mặt mạnh, những mặt còn tồn tại, có hướng 
khắc phục để xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo mục tiêu đề ra.

2. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh 

huyện, đài truyền  thanh xã, thị trấn. Đặc biệt tổ chức truyền thông trực tiếp tại 
cộng đồng thông qua các buổi họp thôn, khu dân cư, đoàn thể nhằm không 
ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về công tác 
chăm sóc sức khỏe.

 - Nội dung: Phổ biến, tuyên truyền 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 
đoạn đến năm 2030 theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023; Quyết 
định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế đính chính Quyết định số 
1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế và tuyên truyền về vệ sinh môi 
trường, phòng chống dịch bệnh, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn thực 
phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản…

3. Kế hoạch rà soát, đánh giá đề nghị xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
a) Năm 2023
- Chỉ đạo Trạm Y tế xã tự tổ chức đánh giá mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu 

chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, đồng thời xây 
dựng hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí đó. Kết quả tự rà soát trên địa 
bàn huyện có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; đã phân vùng y tế 
trong đó 4 xã, thị trấn thuộc vùng I, 16 xã thuộc vùng II.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập tờ trình, đăng ký với UBND huyện 
xét, công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trước ngày 30/8/2023.
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- Chỉ đạo Hội đồng xét duyệt, tổ chuyên môn huyện hướng dẫn, đôn đốc 
xã, thị trấn và tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định và tổ chức xét xã, thị 
trấn đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế đề nghị UBND tỉnh công nhận. Thời gian 
xong trước ngày 30/9/2023.

b) Giai đoạn 2024-2030
- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, đăng ký danh sách các xã, thị trấn đề 

nghị thẩm định đạt tiêu chí quốc gia về y tế lập hồ sơ gửi về huyện để tổng hợp 
gửi sở Y tế trước ngày 15/12 năm trước.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền hoàn thiện và 
nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đọan đến 
năm 2030; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực đủ theo 
quy định cho các trạm y tế cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực 
hiện tiêu chí quốc gia về y tế.

4. Xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho Trạm y tế
- Huy động các nguồn lực phấn đấu từ  năm 2023-2025 xây mới 04 

Trạm Y tế, sửa chữa 10 Trạm Y tế; giai đoạn 2026-2030 xây mới 01 Trạm Y tế, 
cải tạo, nâng cấp 01 Trạm Y tế, đảm bảo các xã xây dựng đạt và duy trì Tiêu chí 
quốc gia về y tế xã theo lộ trình hàng năm.

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho các Trạm Y tế nhằm đảm bảo thực 
hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 
tuyến cơ sở.

5. Công tác đào tạo nhân lực
- Duy trì 100% các xã thuộc vùng II có bác sĩ công tác thường xuyên tại 

Trạm y tế.
- Tăng cường tập huấn, nâng cao và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ 

Trạm,  nhân viên y tế thôn, khu dân cư theo chương trình quy định của Bộ Y tế. 
Đảm bảo 100% thôn, khu dân cư có nhân viên y tế thôn, khu dân cư hoạt động 
và được tập huấn, cập nhật kiến thức thường xuyên.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ 
cán bộ y tế xã về công tác lập kế hoạch, quản lý các chương trình y tế, giám sát 
dịch bệnh, cấp cứu sản nhi, tai nạn thương tích…để nâng cao chất lượng hoạt 
động Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám 
chữa bệnh và dự phòng cho Trạm Y tế các xã, thị trấn.

6. Kiểm tra, giám sát
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện 

tiêu chí quốc gia về y tế.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các hoạt động 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phối hợp trên địa bàn. Từ đó 
phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và tìm ra giải pháp tháo gỡ phù 
hợp, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện 
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc 

gia về y tế xã của huyện, có trách nhiệm phối hợp với Phòng y tế tham mưu giúp 
UBND huyện:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân lồng ghép nhiệm vụ 
xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của huyện.

- Xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt Tiêu 
chí quốc gia về y tế xã năm 2023; đề xuất các giải pháp và chỉ đạo các hoạt động 
chuyên môn. 

- Tham mưu giúp UBND huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt 
tiêu chí quốc gia về y tế xã gồm Lãnh đạo UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, 
Phòng Y tế và một số ban, ngành, đoàn thể của huyện.

- Tham mưu giúp UBND huyện thành lập các tổ chuyên môn, giám sát hỗ 
trợ của ngành y tế về xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã gồm: Lãnh đạo 
và cán bộ chuyên môn của Trung tâm Y tế phân theo từng tiêu chí.

Chủ động phối hợp với các ngành thành viên của Ban chỉ đạo thường 
xuyên giám sát, hỗ trợ, đôn đốc tiến độ thực hiện tại các xã, báo cáo tiến độ thực 
hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 về BCĐ huyện, Sở 
Y tế.

Trực tiếp chỉ đạo các xã thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, như sau:

- Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSKND
- Tiêu chí 2: Nhân lực y tế
- Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế
- Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác
- Tiêu chí 5: YTDP, Phòng, chống HIV/AIDS, Vệ sinh môi trường và An 

toàn thực phẩm
- Tiêu chí 6: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ 

truyền.
- Tiêu chí 7: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em
- Tiêu chi 8:  Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Tiêu chí 9: Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
- Tiêu chí 10: Ứng dụng công nghệ thông tin
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 2. Phòng Y tế huyện
Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu giúp UBND huyện trong việc xây 

dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc 
gia về y tế xã năm 2023. Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị y tế tổ chức thực hiện và 
tham gia giám sát, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện cho BCĐ huyện, Sở Y tế.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
          Tham mưu giúp UBND huyện cân đối và bố trí ngân sách theo kế hoạch 
trình UBND huyện phê duyệt để thực hiện nâng cấp các Trạm Y tế xã cả về cơ 
sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo đạt các tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định 
của Nhà nước.

Tham gia giám sát việc thực hiện Tiêu chí 3 về cơ sở hạ tầng trong Bộ 
tiêu chí.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Đài phát thanh huyện
Chủ động phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng liên quan xây 

dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung xây dựng 
xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và 
người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Xây dựng kế hoạch tổ chức mạng lưới truyền thanh ở các xã đến toàn bộ 
các thôn, khu dân cư trong toàn huyện làm phương tiện tuyên truyền mọi mặt 
công tác tại cộng đồng trong đó có truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

Hỗ trợ về điều kiện, phương tiện cho công tác giáo dục sức khoẻ tại cơ sở, 
tham gia chỉ đạo và giám sát các xã trong việc thực hiện Tiêu chí 9 về truyền 
thông giáo dục sức khỏe.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Tham mưu giúp UBND huyện trong thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng 

đảm bảo tiêu chí 3.
Tham gia chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công trình được xây dựng 

tại Trạm Y tế xã và sử dụng một cách có hiệu quả. 
Chỉ đạo các xã, thị trấn được xây Trạm Y tế thực hiện đúng theo các chỉ 

tiêu của Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã. 
6. Các ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đoàn thể mình, có văn bản chỉ đạo theo 

ngành dọc xuống cơ sở tham gia phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác 
chăm sóc sức khoẻ nhân dân và đạt tiêu chí quốc gia y tế xã.
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Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm sóc 
sức khoẻ, vệ sinh môi trường, đóng góp nguồn lực để xây dựng xã đạt tiêu chí 
quốc gia về y tế.

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong đó có nhiệm 

vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn. 
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bố trí kinh phí của địa phương 

để thực hiện; chỉ đạo Trạm Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi thực hiện Bộ 
Tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã tự đánh giá mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí của 
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và xây dựng hồ sơ minh 
chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí đó; đăng ký với UBND huyện xét, công nhận xã 
đạt tiêu chí quốc gia về y tế trước ngày 30/8/2023.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tiêu chí quốc gia 
về y tế xã định kỳ 3, 6, 9, 12 tháng, báo cáo Ban chỉ đạo huyện. 

- Đưa nhiệm vụ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã, thị trấn vào 
Nghị quyết Đảng ủy, HĐND, UBND để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện 
Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Bố trí, đầu tư kinh phí cho việc thực hiện, duy trì, nâng cao tiêu chí quốc 
gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo tính bền vững. 

8. Trạm y tế các xã, thị trấn
- Tham mưu giúp UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban 

đầu nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 và 

hàng năm, phân công cán bộ phụ trách các Tiêu chí, dự trù kinh phí, trang thiết 
bị đảm bảo đủ các hoạt động chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật,  định kỳ báo 
cáo tiến độ hoàn thành tiêu chí cho UBND xã, BCĐ huyện (qua Trung tâm y tế 
huyện) theo quy định.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
- Đầu tư xây dựng, nâng cấp một số Trạm Y tế đã đạt tiêu chí quốc gia về 

y tế xã đang xuống cấp và một số trạm chưa có khối công trình phụ trợ.
- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ 

tầng cho trạm y tế các xã, thị trấn.
2. Đề nghị Sở Y tế
- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa 

cơ sở hạ tầng cho Trạm Y tế xã, thị trấn.
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- Đầu tư trang thiết bị dụng cụ cho hoạt động y tế xã, thị trấn.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

năm 2023 và theo lộ trình hàng năm đến năm 2030. UBND huyện Thanh Hà đề 
nghị Thủ trưởng các cơ quan, các ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn 
tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc, đề nghị báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện) để xem 
xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Hải Dương;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                    Ngô Bá Định
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